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I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi 
	Sẽ chẳng lọt một chấm đen mặt sóng
Chẳng sót qua một bóng xám chân trời
Khi trái tim tôi thức cùng cây súng
Đứng vững vàng trên chóp đảo mù khơi

Đã hiểu biển đến từng con sóng lạ
Thuộc hải đồ như thuộc chỉ lòng tay
Dẫu đảo vắng gió mài lì mặt đá
Quê hương ơi, tôi nguyện sống nơi này!

Bởi nơi này ta gọi là Tổ quốc
Sóng cồn cào nhắc thù giặc khôn nguôi
Một tấc đất nặng đằm hơn núm ruột
Máu ông cha đã thấm đẫm bao đời
	Xanh trước mặt là muôn trùng sóng cả
Ấm sau lưng dài vạn dặm đất liền
Trái tim đập giữa nơi đầu gió
Đón mặt trời, tôi đón đầu tiên!

Nhưng cũng đầu tiên đạn bom nghiền đá bụi
Nếu quân thù chọn hướng biển tràn sang
Sẽ có vạn Chi Lăng từng hẻm núi
Mỗi dặm xanh nghìn thế võ Bạch Đằng...

Hãy vượt sóng kéo mắt rùng nặng cá
Chạm súng cùng mũi đảo kết trùng vây
Cho muôn dặm đất liền ta yên ả
Hỡi những lá buồm so cánh với chim bay!

	
                       (Nguyễn Văn Chương, Tổng tập Nhà văn Quân đội, NXB Văn học, 2023)


 Ý NGHĨ NGƯỜI CANH ĐẢO
* Chú thích:
- Nguyễn Văn Chương (1945- 2023), quê ở Phú Xuyên, Hà Nội. Ông còn có bút danh Thục Chương, Thôn Trang, từng gia nhập quân ngũ và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, được trao nhiều giải thưởng về thơ ca.
- Ông quan niệm: "Thơ ca là sự giãi bày, một chút tâm tình, tâm sự. Thơ ca không nên rắc rối", vì như thế mới tìm đến với sự đồng cảm, đồng điệu.
Câu 1 (0.5 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (0.5 điểm). Em hiểu như thế nào về hình ảnh "một chấm đen mặt sóng" và "một bóng xám chân trời" trong khổ thơ thứ nhất?
Câu 3 (1,0 điểm). Ghi lại những địa danh lịch sử được người lính canh đảo nhắc đến. Nêu ý nghĩa của việc xuất hiện những địa danh đó.
Câu 4 (1,0 điểm) Nhận xét tình cảm của tác giả dành cho những người lính canh giữ biển đảo quê hương qua bài thơ.
Câu 5 (1,0 điểm). Những người lính đảo đang ngày đêm "thức cùng cây súng" để bảo vệ từng tấc đất máu thịt của cha ông để lại. Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần vào việc tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) làm rõ tình yêu biển đảo của người lính trong bài thơ “Ý nghĩ người canh đảo” của Nguyễn Văn Chương.
Câu 2 (4,0 điểm). Dù rời xa gia đình, đổi diện với bao thử thách, gian nguy, nhưng người chiến sĩ canh giữ đảo xa vẫn luôn tìm thấy những niềm vui nhỏ bé khi thực hiện nhiệm vụ.
Từ bài thơ, kết hợp với những trải nghiệm, hiểu biết của bản thân, hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) nêu suy nghĩ của em về vấn đề: Tìm hạnh phúc trong những công việc hàng ngày.
--------------- HẾT ---------------
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MÔN: NGỮ VĂN
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	I. ĐỌC HIẾU (4,0 điểm)

	Câu 1 (0.5 điểm)

		Bài thơ được viết theo thể thơ tám chữ.
	0.5

	Câu 2 (0.5 điểm)

	Hình ảnh "một chấm đen mặt sóng" và "một bóng xám chân trời":
- Những dấu hiệu nhỏ bé đầu tiên, từ phía xa trên biến, cho thấy nguy cơ xuất hiện của kẻ thù.
- Bộc lộ tinh thần cảnh giác, sự tập trung cao độ của người lính khi thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển đảo.
	
0.25

0.25

	Câu 3 (1.0 điểm)

	- Các địa danh lịch sử xuất hiện trong khổ thơ thứ năm: "Chi Lăng", "Bạch Đằng".
- Ý nghĩa của việc xuất hiện những địa danh lịch sử:
+ Đó là những địa danh gắn liền với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của quân, dân ta.
+ Khẳng định sự tiếp nối truyền thống cha ông, ý chí quyết tâm đánh đuổi kẻ thù, giữ gìn biển đảo.
+ Thể hiện sự kiên cường, tinh thần yêu nước của những người lính đảo.
	0.25


0.25

0.25

0.25

	Câu 4. (1.0 điểm)

	Tình cảm của tác giả dành cho người lính đảo: yêu mến, cảm phục, tự hào, trân trọng, biết ơn...
	1.0

	Câu 5. (1.0 điểm)

	Nêu một số việc làm cụ thể của bản thân để góp phần tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển đảo:
- Chủ động tìm hiểu các tư liệu lịch sử, luật pháp... để có nhận thức đúng đắn về chủ quyền biển đảo.
- Tìm hiểu và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, nhà nước liên quan đến biển đảo; vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện.
- Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền ở trường, địa phương; các hoạt động và phong trào hướng về biển đảo.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam; những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc …
	

0.25

0.25

0.25

0.25

	II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

	Câu 1. (2. Điểm)

	I. Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn nghị luận văn học cần đảm bảo dung lượng và cấu trúc đoạn văn, diễn đạt, dùng từ trong sáng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng.
	0.25

	II. Yêu cầu về nội dung: làm rõ được tình yêu biển đảo của người lính canh đảo qua bài thơ. Sau đây là một số gợi ý:
	

	* Giới thiệu hình ảnh người lính canh đảo trong bài thơ và khẳng định được tình yêu biển đảo của người lính.
* Tập trung làm rõ được một số biểu hiện của tình yêu biển đảo:
- Sự gắn bó sâu sắc với biển đảo: 
+ Hiểu biển đảo như máu thịt của mình (“Đã hiểu biển đến từng con sóng lạ", "thuộc hải đồ như thuộc chỉ lòng tay"...).
+ Tự nguyện gắn bó với biển đảo ("Quê hương ơi, tôi nguyện sống nơi này!').
- Tinh thần trách nhiệm cao và ý chí quyết tâm bảo vệ biển đảo:
+ Cảnh giác cao độ trước mọi kẻ thù, mọi mối đe doạ (Sẽ chẳng lọt một chấm đen mặt sóng/ Chẳng sót qua một bóng xám chân trời...).
+ Vững vàng, kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy (Khi trái tim tôi thức cùng cây súng/ Đứng vững vàng trên chóp đảo mù khơi...)
+ Sẵn sàng hi sinh để bảo vệ biển đảo ("Nhưng cũng đầu tiên đạn bom nghiền đá bụi"...).
- Khát vọng giữ vững nền hòa bình (lời tự dặn lòng, lời kêu gọi vượt sóng gió, gian nan, cùng bảo vệ biển đảo quê hương, "Cho muôn dặm đất liền ta yên ả/ Hỡi những lá buồm so cánh với chim bay!").
- Đặc sắc nghệ thuật: thể thơ tám chữ; hình ảnh thơ chân thực, giàu sức biểu cảm; các biện pháp nhân hóa, so sánh, ẩn dụ ..., nhịp thơ linh hoạt; giọng điệu vừa thủ thỉ, tâm tình, tha thiết vừa mạnh mẽ, dứt khoát, hào hùng ...
	


0.5



0.5






0.5


0.25

	Câu 2. (4.0 điểm)

	I. Yêu cầu về hình thức: Đảm bảo dung lượng và cấu trúc bài văn nghị luận; xác định rõ vấn đề nghị luận và triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng, lập luận thuyết phục; đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	II. Yêu cầu về nội dung: nêu suy nghĩ của em về vấn đề: Tìm hạnh phúc trong những công việc hàng ngày.
Học sinh có thể trình bày quan điểm và lập luận theo nhiều cách khác nhau nhưng hợp lí, thuyết phục vẫn cho điểm tối đa. Sau đây là một số gợi ý về nội dung.
	

	1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.
	0.25

	2. Thân bài:
* Giải thích vấn đề nghị luận:
- Hạnh phúc: trạng thái cảm xúc vui vẻ của con người khi được thỏả mãn một nhu cầu nào đó; mỗi người có thể có những quan niệm hạnh phúc khác nhau.
- Tìm hạnh phúc trong công việc hàng ngày: tìm sự hài lòng và niềm vui trong những công việc thường nhật, dù lớn hay nhỏ.
* Thể hiện quan điểm và lí giải: có nên tìm hạnh phúc trong công việc hàng ngày?
- Hạnh phúc với công việc hàng ngày giúp ta cảm thấy thoải mái và cuộc sống có ý nghĩa. Khi làm công việc mình yêu thích, ta sẽ cảm nhận được giá trị của từng việc mình làm, dù đó chỉ là công việc nhỏ bé hay có vẻ tẻ nhạt ...
- Hạnh phúc với công việc hàng ngày giúp giảm căng thẳng, áp lực; duy trì trạng thái vui vẻ, tích cực; đồng thời thúc đẩy tinh thần tự do, sáng tạo.
- Xác định tìm hạnh phúc trong công việc hàng ngày, ta sẽ làm việc hiệu quả, tạo cơ hội để phát triển bản thân...
- Điều này góp phần tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết...
* Ý kiến trái chiều và bàn luận:
- Tập trung quá nhiều vào việc tìm hạnh phúc trong công việc có thể khiến chúng ta lơ là các khía cạnh khác của cuộc sống như gia đình, bạn bè và sở thích cá nhân. Việc đánh đồng hạnh phúc với công việc có thể làm mất cân bằng cuộc sống và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.
- Có thể tìm hạnh phúc từ những hoạt động khác ngoài công việc để có cuộc sống đa dạng và phong phú hơn.
* Rút ra bài học:
- Bài học nhận thức: Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều to lớn, mà có thể xuất phát từ sự hài lòng với những đóng góp nhỏ trong công việc hàng ngày. Công việc là một phần quan trọng của cuộc sống. Khi nhìn nhận công việc như một cách để phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc bền vững và ý nghĩa hơn.
- Bài học hành động:
+ Đặt ra những mục tiêu cụ thể và tìm kiếm cách để công việc phản ánh giá trị của mình giúp ta thấy những điều mình làm hàng ngày không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm tự hào.
+ Hàng ngày, nên sắp xếp lại không gian làm việc, giữ thái độ lạc quan, và tạo dựng những thói quen tích cực để làm việc hiệu quả và luôn cập nhật kĩ năng và kiến thức mới để công việc trở nên thú vị và có ý nghĩa hơn.
+ Tự ghi nhận những thành công nhỏ của bản thân khi hoàn thành tốt một nhiệm vụ, tự hào và trân trọng những nỗ lực từng ngày.
+ Tương tác tích cực với mọi người để tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ nhau giúp tăng hiệu quả công việc và mang lại cảm giác vui vẻ, an toàn khi làm việc.
	
0.5




1.25










0.5







0.25




0.5

	3. Kết bài: khẳng định lại vấn đề, đưa ra thông điệp cuộc sống.
	0.25


Lưu ý: Điểm toàn bài làm tròn đến 0.25 điểm
